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I. Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 6 điểm).  
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. 
ĐỀ 101, 103

Theo TCVN 5705-1993 quy định quy tắc ghi kích thước trên các bản vẽ kĩ thuật.

	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Mỗi kích thước chỉ được ghi một lần trên bản vẽ.
	X
	

	b
	Dùng độ, phút, giây, làm đơn vị đo kích thước dài.
	
	X

	c
	Đường kích thước được vẽ bằng một nét liền mảnh, thường song song với kích thước được ghi.
	X
	

	d
	Đường gióng kích thước được vẽ bằng một nét liền đậm và vượt quá kích thước từ 2mm đến 4mm.
	
	X


ĐỀ 102, 104
Theo TCVN 7286 : 2003 về tỉ lệ
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước dài đo được trên bản vẽ vật thể và kích thước thực tế trên vật thể đó. 
	X
	

	b
	Có các tỉ lệ: nguyên hình, thu nhỏ,  phóng to
	X
	

	c
	Tỉ lệ 5: 1 là tỉ lệ thu nhỏ.
	
	X

	d
	Kích thước ghi trên  bản vẽ là kích thước thực, phụ thuộc tỉ lệ.
	
	X


II. Đáp án phần tự luận: 3 điểm

- Bố cục đúng ( HC bằng ở dưới HC đứng; HC cạnh ở bên phải HC đứng): 0,5 điểm

- Sử dụng đúng các loại nét vẽ: 0,5 điểm

- Ghi kích thước đúng: 0,5 điểm

- Đúng dạng hình chiếu đứng: 0,5 điểm  

- Đúng dạng hình chiếu bằng: 0,5 điểm  

- Đúng dạng hình chiếu cạnh: 0,5 điểm  
Giá chữ V
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